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Họ tên: …………………………………………
Đề 1
Tình bạn
	Hè năm nay, Nam được về quê An chơi. Nam quen An qua mục "Góc sáng tạo" của báo Thiếu niên Tiền phong hồi năm ngoái. Khi ấy, cả hai đứa đều tham gia thi ý tưởng về chủ đề "Em yêu môi trường quê em". Chẳng hiểu thế nào mà một đứa ở đồng rừng, một đứa ở ven biển lại có cùng ý tưởng thả bèo trên các ao hồ bị ô nhiễm. Bèo sẽ lọc được nhiều cặn bẩn trong nước, tạo một bề mặt xanh để bảo vệ cho các loài thuỷ sinh trong ao hồ không bị chết vì nắng nóng.
	Ngay buổi chiều đầu tiên nhìn thấy biển, Nam thấy đẹp vô cùng. Hai đứa vừa đi dọc triền cát, vừa lúi húi tìm ốc. Nam nhặt được một con ốc hoa vỏ trắng ngà thật duyên dáng. Áp vào tai, Nam thấy tràn ngập những lời yêu thương của tình bạn và của biển xanh thăm thẳm. Nam hỏi, sau này lớn lên An muốn làm gì. An đưa tay chỉ ra xa, nơi có những con tàu đang đỗ ngoài vịnh, bảo mình mơ ước trở thành cảnh sát biển. Nam nói:
	- Mình yêu vùng đồi quê mình lắm. Mình sẽ học ngành thuỷ lợi, rồi mình sẽ khơi dòng, đem nước về vùng đồi khô khát ấy để không còn đất hoang, đồi trọc nữa.
	An nhìn bạn trìu mến, bảo:
	- Sau này, cậu sẽ làm cho rừng thêm xanh, còn mình sẽ giữ cho biển mãi bình yên và nhiều tôm cá.
	Nam nắm chặt tay bạn, nhìn ông trăng đang từ từ nhô lên, lung linh toả sáng như chia vui với tình bạn của các em.
Theo PHẠM VĂN ANH
Câu 1.  Nam và An trở thành bạn của nhau trong hoàn cảnh nào?                                                  
 A.  Qua dịp nghỉ Tết Nguyên Đán ở quê.
B. Qua mục “Góc sáng tạo” của báo Thiếu niên Tiền phong khi cùng tham gia thi ý tưởng về chủ đề “Em yêu môi trường quê em”.
C. Qua mục “Điều em muốn nói” của báo Thiếu niên Tiền phong.
D. Qua chung kết cuộc thi  “Kỉ niệm về thầy cô và mái trường”.
Câu 2.  Đối với Nam, chuyến về thăm quê bạn có gì đặc biệt?
	A. Vì đây là lần đầu tiên Nam nhìn thấy biển.
	B. Vì đây là lần đầu tiên Nam lên rừng.
	C. Vì đây là lần đầu tiên Nam mới đi chơi.
	D. Tất cả các ý trên.
.Câu 3.  Sau này lớn lên, Nam mơ ước làm gì? vì sao?
	A. Trở thành cảnh sát biển vì yêu biển.
	B. Học ngành Thủy lợi vì yêu vùng đồi quê mình.
	C. Trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
	D. Học ngành Kiểm lâm vì bạn rất yêu rừng.
Câu 4.  Theo em, mơ ước của hai bạn có gì giống nhau ?
	A. Đều mong muốn sau này mình đi xa để xây dựng cuộc sống mới.
	B. Đều mong muốn sau này được đi du lịch nhiều nơi.
	C. Đều mong muốn sau này mình được đi du học.
	D. Đều mong muốn giúp cho quê hương mình xanh, sạch, đẹp và phát triển hơn.
Câu 5.  Nam có yêu vùng đồi quê mình không ? Và bạn sẽ làm gì?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………
Câu 6. Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7.  Câu nào có đại từ?
	A. Hè năm nay, Nam được về quê An chơi
	B. Ngay buổi chiều đầu tiên nhìn thấy biển, Nam thấy đẹp vô cùng.
          C. Sau này, cậu sẽ làm cho rừng thêm xanh, còn mình sẽ giữ cho biển mãi bình yên và nhiều tôm cá.
	D. Cả 3 câu trên.
Câu 8: 
a. Từ nào không đồng nghĩa với từ "ước mơ" 
     		 A. mơ tưởng       B. suy nghĩ         C. ước mong           D. mơ ước 
b. Từ nào là tính từ  ?
A.  duyên dáng       B. lũ lụt          C.  vui chơi             D. rung rinh
Câu 9. a. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:
Ngay buổi chiều đầu tiên nhìn thấy biển,/ Nam /thấy đẹp vô cùng. 
….………………………………………………………………………………...
b. Viết tiếp câu để có hình ảnh so sánh:
Xa xa, sau rặng tre làng, ông trăng tròn như………………….………………
từ từ nhô lên.
Câu 10. Phân loại các từ ngữ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng dưới đây:
Một tối đầu đông, Đức nhờ mẹ hướng dẫn làm bài tập. Khi mẹ cầm bút, Đức để ý đến bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay nứt nẻ xen lẫn vài vết chai sạn do mẹ phải làm việc vất vả.
	Danh từ
	Động từ
	Tính từ

	 
	 
	 


Câu 11: Tìm đại từ xưng hô trong đoạn trích dưới đây:
Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Chó Sói đang ngủ. Chó Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt, Sóc bèn van xin:
- Xin ông thả cháu ra.
Sói trả lời:
- Thôi được, ta sẽ thả mày ra. Có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà Sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
VĂN: Hãy tả con sông quê hương em
______________________________________________ 
Đề 2
Bài 1. Chữ số 8 trong số 942,568 thuộc hàng:
	A. Đơn vị           B. Phần mười          C. Phần trăm          D. Phần nghìn

Bài 2.	 a. Hỗn số 9 viết dưới dạng số thập phân là:
     	            A. 9,5                    B. 9,05                C. 9,005            D.9,50 
           b.  Cho  64,97 < X <  65,14  Số tự nhiên X là:
 
Bài 3. Từ 5 tấm thẻ                                       viết số thập phân lớn nhất từ 5 tấm thẻ trên là:.......................................................................................
Bài 4. Diện tích của thành phố Hải Phòng là 1562 km2. Số đo diện tích của thành phố Hải Phòng theo đơn vị héc-ta là:
            A. 150 620 ha       B. 156 200 ha         C. 15 620 ha         D.1 562 000 ha

Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200 m. Chiều rộng bằng chiều dài thì diện tích khu đất đó là: 
A. 30 ha		       B. 3 ha                 C. 300 ha                  D. 30000 m2
II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG
Bài 6. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
	A. 8m 4 dm = ............... m
B. 950 ml = .................. .l
	C.  6 kg 25g =..................... kg
D. 7 km2 25 ha =...................km2



Bài 7. Điền >;<;= vào ô trống 
a) 25,17 kg        24,999 kg                          b) 409 m          4,9 hm     
c) 9m 50cm        905cm  			     d) 6090kg        6 tấn 8kg
Bài 8.  Tính giá trị biểu thức
	
a) 
..............................................................
............................................................. ..............................................................
............................................................. ..............................................................
	
b)     
.............................................................
............................................................. ............................................................
............................................................. .............................................................


Bài 9. Đặt tính rồi tính:  
498,5  +  195 	876,3 – 694,76 	45,18 x 3,5 	   80,56 : 3,8 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 10.  Một cửa hàng có 57 tạ gạo. Buổi sáng cửa hàng bán  số gạo. Buổi chiều cửa hàng bán  số gạo còn lại sau buổi sáng. Hỏi cuối ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 11. Tính bằng cách thuận tiện:
      b.                                                   
a) 2  :  +2  :                                
        c. 54  x 69 - 138 + 48  x 69                                
 d) 0,75 X  699 X         
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................_______________________________________________ 
Đề 3
Câu 2.  (0,5 điểm) Số gồm: Tám đơn vị, bảy mươi sáu phần trăm viết là:
A. 8,076              B. 8,76                C. 87,6                  D. 8,760
Câu 3.  (0,5 điểm) Số thập phân nào có chữ số 6 ở hàng phần nghìn?
          A. 3,406              B. 3,640              C. 3,064                 D. 3,604
Câu 4. (0,5 điểm) Huy nói: “Mình cao khoảng 1,3 mét.” Nếu chiều cao được làm tròn đến hàng phần mười, thì chiều cao thật của Huy có thể là:
           A. 1,24 m     B. 1,26 m        C. 1,35 m        D. 1,39 m
Câu 5. (0,5 điểm) Diện tích sân trường em rộng khoảng:
A. 900 ha              B. 900 dm2                  C. 900 m2            D. 900 km2                  
Câu 6. (1 điểm) Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
a) 56m 9cm ......... 56,1m                                     b) 3,5dm2............ 3dm2 5cm2

c) 2 tấn 61kg ............ 20 tạ 16kg                         d) 0,35 ha      ...........  ha    
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 7. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	 a. 9 ha 15 m2  = .................. ha
 b. 5km 45m  = ................. km            
	c. 475kg = ................... tạ 
d. 8,7 km2 = ................... ha 


Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 4,39  + 79,8            b)   6,5 – 2,47        c) 23,7 x 9,5              d)  157,5 : 63
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 9. (1 điểm) Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
a) 15 042 : 23 + 125 x 8                           b) +  : 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 10. (2 điểm) Một quán nước muốn làm một bảng tin hình chữ nhật có chiều dài 4m và chiều rộng m.
a) Tính chu vi và diện tích của chiếc bảng tin đó.
b) Họ dự định dán viền trang trí xung quanh bảng tin bằng ruy băng màu để bảng đẹp hơn. Nếu mỗi mét viền có giá 6 000 đồng, quán nước cần bao nhiêu tiền để mua đủ viền?
Bài giải
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 11. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a)  x   -   +  x                                         b)  (325 x 284 – 34 x 325) : 25   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________ 
Đề 4 
Bài 1. ( M1-0,5 điểm) . Số thập phân gồm : Sáu mươi tám đơn vị, ba phần trăm được viết là : 
	1. 68, 3
	1. 6,83
	1. 68,03 
	D. 608,03


Bài 2. ( M1-1 điểm)	
a. Điền vào chỗ chấm :
[image: ][image: ]   Hỗn số thích hợp chỉ phần tô đậm trong hình bên là : …………………………………………………
b. Diện tích nhãn vở của em khoảng:
	A. 35 mm2
	B. 35 m2
	C. 35 km2
	D. 35 cm2


Bài 3. (M1-0,5 điểm) : Đúng ghi Đ, sai ghi S
1 ha là diện tích của hình vuông có cạnh là:
A.  10 m                                           B. 100 m                
       

Bài 4. ( M1- 0,5 điểm) 
Nối
4m25dm2

2

	




	405dm2
4500dm2


	4,5m2

	

	
	
	
	

	
	
	
	  a



Bài 5. (M2- 0,5 điểm) Giá trị của chữ số 7 trong số 234,567  là :    
 A.  7           		  B. 0,007         		   C. 0,07          		    D. 0,7 
Bài 6. (M2- 1 điểm) Một mảnh đất trồng hoa hình chữ nhật có chiều rộng 5 m, chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Diện tích mảnh đất trồng hoa là:
[bookmark: _Hlk180923637]A. 35 m2	                    B. 60 cm2 	                       C. 60 m2 	                        D. 35 000 cm2
  
II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
Bài 7. (M2- 1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
	A. 9m 7 dm = ............... m
B. 50 ml = .................. .l
	C.  3 tấn 25 kg =..................... tấn
D. 1 km2 30 ha =...................km2



Bài 8. (M2- 2 điểm)  Tính giá trị biểu thức
   +    x 2 =…………………………………………………………………   

  2 -      :  = …………………………………………………………………
Bài 9. (M3 - 2 điểm)  

Phòng khách nhà chú Hùng hình chữ nhật có chiều dài 80dm, chiều rộng bằng chiều dài.
          Hỏi diện tích phòng khách nhà chú Hùng là bao nhiêu mét vuông ?
                                                        
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 10. (M3 - 1 điểm) 

	a) Tính bằng cách thuận tiện:
   b)      +    +     +      .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
....................................................
....................................................                   
	 b)Tìm 2 số thập phân x biết: 7,15 <  x  < 7,16
                   
           x = ..................;    ..................







___________________________________________________ 
Đề 5
Bài 1. ( M1- 0,5 điểm) Số thập phân 18,106 đọc là:
 	 A. Mười tám và một trăm linh sáu.
 B. Mười tám phảy mười sáu.
 C. Mười tám phảy một trăm linh sáu. 
 D. Mười tám một trăm linh sáu.
Bài 2. ( M1- 1 điểm)	
a. Viết số thập phân có: Hai mươi ba đơn vị, bảy phần trăm, năm phần nghìn là:
A. 23,75                 B. 23,075                C. 2,375                D. 23,750
      b. Chữ số 3 trong số thập phân 12,358 có giá trị là:


	A.  3			B. 300			C. 		D. 
Bài 3. ( M1- 0,5 điểm) Đúng ghi Đ,sai ghi S:
 	Bạn An đo chiều dài bảng lớp chính xác là 2,65 m. An làm tròn số đo chiều dài bảng lớp đến số tự nhiên gần nhất. Bạn An nói: 
 	A. Chiều dài bảng khoảng 2m        

           B. Chiều dài bảng khoảng 3m                        

 Bài 4. (M1- 0,5 điểm) 2kg 41g =…….kg  Số thập phân thích hợp điền vào ô trống là: 
	A. 2,41	B. 2,041	C. 2,4	D. 2,04
Bài 5. (M2- 0,5 điểm)  Tìm 2 số thập phân thỏa mãn:  20,24 <  X  < 20,25 
	X = ……………..				X = …………………
Bài 6. (M2- 1 điểm)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200 m. Chiều rộng bằng chiều dài thì diện tích khu đất đó là: 
B. 30 ha		       B. 0,3 ha                 C. 300 ha                  D. 3ha
II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
Bài 7. (M2- 1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 5m 4cm = …………….m		b) 7,25ha  =………………..m2
c) 4,5 tấn = ……………...kg		d) 56m2 7dm2  =……………..m2
Bài 8. (M2- 2 điểm)  Tính 


a)  + =  ....................................................................................................

b) [image: ]-  = ....................................................................................................


c)  x = =  ................................................................................................    


d)  : = ...................................................................................................
Câu 9:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 124m. chiều dài hơn chiều rộng 20m . Tính diện tích thửa ruộng 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. 
	a) Tính bằng cách thuận tiện:
         
.....................................................................................................................................................................................................................................
	
    b.Một mảnh đất hình chữ nhật được chia thành 4 hình chữ nhật nhỏ hơn có diện tích được ghi như hình vẽ. Vậy diện tích hình chữ nhật còn lại có diện tích là ………………………………………
[image: ]



___________________________________________________ 
Đề 6 
Tình mẹ
	Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với bao công việc. Về đến nhà mẹ phải lo việc nội trợ trong gia đình. Nhìn mẹ vất vả mà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
[bookmark: _GoBack]		Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớ lần tôi bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi. Lúc ấy tôi thầm trách ông trời sao nỡ đối xử với mẹ tôi như vậy, mẹ đã vất vả quanh năm giờ đây lại phải lo lắng cho tôi nữa tôi e mẹ sẽ kiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ở nơi tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi.
Theo Nguyễn Thị Dung

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và hoàn thành các bài tập.
Câu 1: (0,5 điểm) Người mẹ trong bài làm nghề gì?
	A. Nông dân
	B. Công nhân

	C. Ở nhà làm nội trợ
	D. Bác sĩ


Câu 2: (0,5 điểm) Tìm những chi tiết trong bài tả hình dáng người mẹ?
	A. A. Dáng hao gầy, bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.

	B. B. Dáng hao gầy, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay nhỏ bé.

	C. C. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay chai gầy.

	D. D. Bóng dáng hao gầy, có một trái tim nhân hậu, đôi bàn tay nhỏ bé.


Câu 3: (0,5 điểm) Câu văn nào cho biết hình ảnh người mẹ đã in đậm trong tâm trí của tác giả?
	A. Tôi còn nhớ có lần bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa bao lo toan về tôi.

	B. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi.

	C. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng.

	D. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ.


Câu 4: (0,5 điểm) Dựa vào bài đọc, xác định các điều dưới đây đúng ghi Đ hay sai ghi S.
	Thông tin
	Trả lời

	Mẹ bạn nhỏ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với bao công việc.
	 

	Mẹ bạn nhỏ rảnh rỗi thường hay ra ngoài chơi với các bác hàng xóm.
	 

	Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy đi chợ rồi vội vã đi làm.
	 

	Mỗi lần bạn nhỏ đi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn khiến bạn như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia.
	 


 Câu 5: (0,5 điểm) Bạn nhỏ đã miêu tả như thế nào về trái tim của người mẹ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (0,5 điểm) Em có suy nghĩ gì về hình ảnh của người mẹ trong bài đọc?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 7: (0,5 điểm) Từ đồng nghĩa với từ “hiền hậu” là:
	A. Đức độ
	B. Nhân từ

	C. Nhu nhược
	D. Hiền lành


Câu 8: (0,5 điểm) Trong các câu sau, câu nào có từ ăn được dùng theo nghĩa gốc?
A.	Làm không cẩn thận thì ăn đòn như chơi. 
B.	Chúng tôi là những người làm công ăn lương	
C.	Cá không ăn muối cá ươn.
D.	Bạn Hà thích ăn cơm với cá.
Câu 9: (0,5 điểm) Xác định TN, chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn: “Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình.”
   Chủ ngữ:.......................................................................................................
Vị ngữ:.......................................................................................................
Câu 10: (0,5điểm) Tìm 1 thành ngữ, tục ngữ có cặp từ đồng nghĩa. Đặt câu với thành ngữ tìm được
............................................................................................................................................. …………………………………………………………………
VĂN: Tả cánh đồng lúa.
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